
Mẫu số 2
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(bản)
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1 Lò Duy Cường 10/7/2011 Thái 1 Lò Thị Hương 3779 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6 KT

2 Lò Duy Điệp 26/10/2011 Thái 1 Lò Văn Minh 9 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

3 Quàng Khánh Duy 29/4/2011 Thái 1 Quàng Văn Khánh 3783 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

4 Lò Thị Quỳnh Hương 27/8/2011 Thái 1 Lò Thị Lan 3769 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

5 Lò Thanh Thảo 5/5/2011 Thái 1 Vì Văn Lún 53 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

6 Lò Kiều Trinh 20/8/2011 Thái 1 Lò Văn Thanh 3742 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

7 Lường Gia Huy 11/9/2011 Thái 2 Lường Văn Nhân 2035 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

8 Ngô Mai Trang 16/12/2011 Kinh 2 Ngô Văn Lành 90 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

9 Quàng Văn Tùng 18/04/2011 Thái 2 Quàng Văn Cương 2338 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

10 Lò Thị Trà Mi 26/04/2011 Thái 3 Lò Văn Sơn 4234 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

11 Cà Thị Thúy Nga 03/01/2011 Thái 3 Cà Văn Chung 3475 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

12 Lò Văn Phúc 04/05/2011 Thái 3 Lò Văn Hiến 146 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

13 Quàng Thị Hải Yến 07/01/2011 Thái 3 Quàng Văn Xoan 3886 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

14 Vũ Hà Lâm Anh 08/01/2011 Kinh 4 Vũ Trọng Quảng 3986 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

15 Đỗ Vũ Như Phương 06/01/2011 Kinh 4 Đỗ Quang Tú 3961 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

16 Trần Thế Việt Anh 13/4/2011 Kinh 5 Trần Thế Đại 4037 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

17 Trần Thị Ngọc Ánh 06/03/2011 Kinh 5 Trần Minh Trung 4050 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

18 Trần Anh Tuấn B 8/5/2011 Kinh 5 Trần Mạnh Hồng 4147 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

19 Nguyễn Gia Bảo 10/12/2011 Kinh 5 Nguyễn Thị Kim Oanh 228 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

20 Trần Gia Bảo 13/12/2011 Kinh 5 Trần Văn Cường 253 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

21 Lò Tiến Dũng 14/4/2011 Thái 6 Cà Thị Thiên 4102 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

22 Cà Thị Kim  Huệ 2/5/2011 Thái 6 Cà Văn Thắm 4112 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

23 Lò Anh Tuấn 11/4//2211 Kinh 6 Lò Thị Diên 4142 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6
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24 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/2011 Kinh 8 Nguyễn Văn Quân 2254 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

25 Trần Khắc Hùng 24/01/2011 8 Trần Khắc Điện 5063 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

26 Trần Thị Ngọc Mai 7/8/2011 Kinh 8 Trần Hữu Đồng 4234 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

27 Trần Công Hưng 7/25/2011 Kinh 9 Trần Công Nhất 1482 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

28 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02/072011 Thái 10 Nguyễn Xuân Nguyên 4322 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

29 Vũ Thị Ngọc Anh 9/5/2011 Kinh 10 Vũ Văn Hùng 3220 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

30 Trần Việt Đức 2/8/2011 Kinh 10 Trần Thị Thu Huyền 4332 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

31 Trần Mạnh Hùng 15/01/2011 Kinh 10 Trần Công Dũng 4356 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

32 Trần Thị Kim Chi 24/12/2011 Kinh 11 Trần Thế Linh 4419 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

33 Trần Văn Hải 8/1/2011 Kinh 11 Trần Văn Hoạch 618 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

34 Nghiêm Vũ Kì 3/9/2011 Kinh 11 Lộ Thị Làn 4385 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

35 Trần Bá Tùng 20/12/2011 Kinh 11 Trần Bá Vinh 2034 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

36 Nguyễn Bảo An 26/07/2011 kinh 12 Nguyễn Văn Lượng 4470 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

37 Trần Kim Chi 18/4/2011 kinh 12 Trần Văn Tuấn 2370 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

38 Vũ Ngọc Phương Linh 28/02/2011 Kinh 12 Nguyễn Thị Hương 664 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

39 Trần Mỹ Linh 07/09/2009 Kinh 13 Trần Xuân Duyến 4549 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6 KT

40 Hà Văn Luân 09/06/2011 Kinh 13 Hà Văn Lưu 772 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

41 Nguyễn Ngọc Quang 04/12/2011 Kinh 13 Nguyễn Ngọc Chính 4513 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

42 Đỗ Văn Quang 24/09/2011 Kinh 13 Đỗ Văn Cảnh 4526 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

43 Phạm Đồng Nhất Tâm 15/04/2011 Kinh 13 Phạm Thị Quyên 4537 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

44 Đặng Minh Thành 21/11/2011 Kinh 13 Đặng Đình Mạnh 4547 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

45 Vì Thu Hà 19/10/2011 Thái 14 Vì Văn Xuân 4563 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

46 Lường Thị Thanh Thảo 12/7/2011 Thái 14 Lường Văn Phương 4587 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

47 Lò Đức Trọng 30/6/2011 Thái 14 Lò Thị Thơm 4593 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

48 Quàng Tuấn Hưng 4/10/2011 Thái 15 Quàng Văn Thuấn 4697 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

49 Lường Duy Minh 12/25/2011 Thái 15 Lường Văn Tiên 4733 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

50 Quàng Thị Minh Nguyệt 10/25/2011 Thái 15 Quàng Văn Thoan 4721 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

51 Lường Kiều Hà Vi 12/14/2011 Thái 15 Lường Văn Hồng 4704 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6
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52 Vũ Trâm Anh 27/12/2011 Kinh 16 Vũ Trường Sơn 4773 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

53 Nguyễn Quang Minh Hùng 26/11/2011 Kinh 16 Trần Thị Thủy 4824 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

54 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/11/2011 Kinh 16 Nguyễn Quang Lộc 4784 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

55 Lê Anh Thái 2/2/2011 Kinh 16 Vũ Thị Nhớ 4799 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

56 Nguyễn Ngọc Minh Thu 15/08/2011 Kinh 16 Nguyễn Xuân Toàn 4718 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

57 Hồ Tuấn Tú 3/2/2011 Kinh 16 Hồ Tuấn Vinh 918 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

58 Lò Thị Ngọc Ánh 14/5/2011 Thái 17 Lò Thị Thanh 2611 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

59 Vì Thị Thanh Bình 12/8/2011 Thái 17 Vì Văn Nghĩa 4890 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

60 Cà Thị Chanh 9/2/2011 Thái 17 Cà văn Hông 4881 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

61 Quàng Việt Dũng 3/2/2011 Thái 17 Quàng Văn Thoán 4865 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

62 Tòng Đăng Khôi 19/5/2011 Thái 17 Tòng Văn Hà 4927 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

63 Quàng Thị Thùy Lâm 11/7/2011 Thái 17 Vì văn Toản 4891 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

64 Tòng Thúy Thành 22/8/2011 Thái 17 Tòng Văn Thưởng 4871 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

65 Bùi Đức Việt 13/12/2011 Thái 17 Bùi Xuân Trường 4907 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

66 Lò Thị Phương Anh 3/7/2011 Thái 18 Lò Thị Trinh 4949 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

67 Vì Thị Huyền Diệu 11/12/2011 Thái 18 Vì Văn Thiệp 4966 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

68 Lò Việt Dũng 11/5/2011 Thái 18 Lò Văn Sương 4969 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

69 Cà Lâm Khôi 2/7/2011 Thái 18 Cà Văn Đơn 4946 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

70 Quàng Anh Kiệt 8/3/2011 Thái 18 Quàng Thị Phủ 4970 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

71 Lò Thị Tâm Như 10/11/2011 Thái 18 Lò Văn Quyết 4967 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

72 Quàng Thị Kiều Vi 26/04/2011 Thái 18 Lò Thị Hiệp 4986 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

73 Ngô Yến Chi 19/04/2011 Kinh 19 Ngô Xuân Trung 2564 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

74 Ngô Thảo Nguyên 4/19/2021 Kinh 19 Ngô Đăng Trung 2564 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

75 Trần Thị Thanh Tâm 14/02/2011 Thái 20 Trần Thanh Mạnh 4513 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

76 Trần Huy Thuận 29/04/2011 Kinh 20 Trần Văn Quảng 2606 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

77 Hà Tương Vi 3/7/2011 Kinh 20 Hà Duy Tiến 2331 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

78 Nguyễn Duy Mạnh 25/07/2011 Kinh 22 Nguyễn Văn Bình 6121 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

79 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/05/2011 Kinh 22 Nguyễn Xuân Quyết 6153 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6
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80 Nguyễn Duy Thái 4/8/2011 Kinh 22 Trần Thị Loan 6104 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

81 Trương Văn Thái Bình 25/7/2011 Kinh 23 Nguyễn Thị Thủy 6200 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

82 Bùi Gia Hoàng 28/6/2011 Kinh 23 Bùi Quốc Việt 1334 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

83 Trần Đình Quý 04/05/2011 Kinh 23 Trần Đình Trụ 4514 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

84 Vũ Thị Khánh Vy 21/12/2011 Kinh 23 Vũ Xuân Tín 1300 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

85 Nguyễn Phương Anh 21/8/2011 Kinh 24 Nguyễn Đình Tùng 4408 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

86 Mã Vũ Mai Anh 9/12/2011 Tày 24 Vũ Thị Oanh 6360 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

87 Bùi Thị Phương Oanh 13/01/2011 Kinh 24 Bùi Văn Vượng 975 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

88 Trần Thị Minh Phương 23/5/2011 Kinh 24 Trần Minh Thuyết 6324 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

89 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 27/12/2011 Kinh 24 Đặng Kim Dương 2766 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

90 Hồ Phương Thảo 02/04/2011 Kinh 24 Hồ Ngọc Sơn 6292 TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

91 Trần Anh Tuấn A 19/05/2011 Kinh 25 Trần Xuân Đường 1476 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

92 Trần Ngọc Dũng 16/01/2010 Kinh 25 Trần Ngọc Điệp 6384 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

93 Lường Quyết Đạt 28/3/2011 Thái 21A Lường Văn Chanh 1197 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

94 Trương Đức Ninh 16/11/2011 Dìu 21A Lò Thị Phương 6028 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

95 Lò Thị Hà Anh 3/11/2011 Thái 7A Lò Thế Quyền 4159 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

96 Quàng Duy Khoa 20/10/2011 Thái 7A Quàng Văn Hùng 4163 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

97 Lò Thị Khánh Ly 21/06/2011 Thái 7A Lò Văn Với 348 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

98 Tòng Đức Trọng 13/09/2011 Thái 7A Tòng Văn Thiêm 53 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

99 Cà Hoàng Bách 20/9/2011 Thái 7B Cà văn Quyết 4211 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

100 Cà Thị Phương Thảo 6/10/2011 Thái 7B Cà văn Nương 4208 TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

101 Phạm Thế Vinh 3/8/2011 Kinh 4 Phạm Thế Quang TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

102 Lê Gia Bảo 26/07/2011 Kinh
Học 

nhờ
Lê Quyết Thắng TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

103 Vương Thị Thùy Chi 26/09/2011 Kinh
Học 

nhờ
Vương Quang Thuật TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

104 Quàng Văn Hải 17/08/2011 Thái
Học 

nhờ
Quàng Văn Thoan TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

105 Phạm Thế Hải 1/11/2011 Kinh
Học 

nhờ
Phạm Thế Tuấn TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

106 Trần Bùi Gia Huy 5/5/2011 Kinh
Học 

nhờ
Bùi Thị Hường TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

107 Đặng Thị Thu Huyền 27/01/2011 Kinh
Học 

nhờ
Đặng Văn Bẩy TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6
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108 Lường Thùy Linh 18/06/2011 Thái
Học 

nhờ
Lường Văn Hỏa TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

109 Lò Minh Thảo Linh 22/12/2011 Thái
Học 

nhờ
Lò Minh Đức Trọng TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

110 Lò Kim Miên 18/04/2011 Thái
Học 

nhờ
Lò Văn Chuyển TH Noong Hẹt Được tuyển sinh vào lớp 6

111 Nguyễn Ngọc Bằng Phương 24/10/2011 Kinh
Học 

nhờ
Nguyễn Văn Hải TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

112 Nguyễn Ngọc Bảo Phương 24/10/2011 Kinh
Học 

nhờ
Nguyễn Văn Hải TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

113 Đặng Thu Phương 26/11/2011 Kinh
Học 

nhờ
Đặng Văn Bình TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

114 Lê Thị Mai Trâm 13/09/2011 Kinh
Học 

nhờ
Lê Minh Phúc TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

115 Đào Duy Đạt 30/3/2011 Kinh
Học 

nhờ
Đào Duy Tâm TH Hoàng Công Chất Được tuyển sinh vào lớp 6

Lương Thị Dung

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú



STT Họ tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Đội 

(bản)
Con ông (bà) Số phiếu

Đã hoàn thành CTTH 

tại trường nào ?
Kết quả Ghi chú


































































































































































